
THỜI KHÓA BIỂU LỚP  1A1
TUẦN 22       (Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN TV GDTC TV GDTC

2 TV TV TV TV TV

3 TV MT TV TV TV

4 ÂN TNXH - CH T TNXH - CH T

5 T TV HĐTN Đ.ĐỨC - CH HĐTN

1 AV

2 AV

3

4

(Cô Dung dạy TKHĐ 2 tiết)

         THỜI KHÓA BIỂU LỚP  1A2

TUẦN 22       (Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN TV - DG T TNXH - CH T

2 T TV - DG GDTC Đ.ĐỨC - CH GDTC

3 ÂN TV - DG TV TV TV

4 TV MT TV TV TV

5 TV TNXH - CH HĐTN TV HĐTN

1

2

3 AV

4 AV

(Cô Dung dạy KTK1 3 tiết sáng thứ 3)

         THỜI KHÓA BIỂU LỚP  1A3

TUẦN 22       (Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN TV TV TV Đ.ĐỨC - CH

2 ÂN TV TV TV TV

3 TV TNXH - CH GDTC TNXH - CH GDTC

4 TV TV T TV TV

5 T MT HĐTN T HĐTN

1

2

3 AV

4 AV

Sáng

Sáng

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

Đạt Hiếu, ngày 14 tháng 02 năm 2022



Chuyên môn

Võ Thị Ánh Nga



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A1

TUẦN 22

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 HĐTN GDTC TNXH - CH MT - HG Đ.ĐỨC - HG TNXH - CH

2 TV TV TV TV TV T

3 TV TV TV TV TV ÂN

4 T T HĐTN T T HĐTN

5

1

2 AV

3 AV

TUẦN 22

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 HĐTN TV - CH T TV T

2 T TV - CH TNXH - CH TV Đ.ĐỨC - HG

3 TNXH - CH GDTC TV T TV AV

4 TV T TV MT TV AV

5 TV ÂN HĐTN - CH GDTC HĐTN

(Thầy Chung dạy KTK2 sáng  thứ 3)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A3

TUẦN 22

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 HĐTN T TV TV TV AV

2 TV GDTC TV TV TV AV

3 TV TV TNXH - CH MT Đ.ĐỨC - HG

4 TNXH - CH TV T GDTC T

5 T ÂN HĐTN T HĐTN

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A2

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

Sáng

Sáng

Sáng

Chiều



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A4

TUẦN 22

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 HĐTN TV TV MT TV

2 TV TV TV GDTC TV

3 TV T T TV T

4 T GDTC TNXH - CH TV Đ.ĐỨC - HG

5 T TNXH - CH ÂN HĐTN T HĐTN

2

3

4 AV

5 AV

Đạt Hiếu, ngày 14 tháng 02 năm 2022

Chuyên môn

Võ Thị Ánh Nga

Chiều

Sáng

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)



TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A1 TUẦN 22

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 TV AV TV TV AV TV

2 TV AV TV T AV T

3 TD - H TV T Đ.ĐỨC - CH TIN TNXH

4 T TV ÂN TC - CH TIN SHL, ATGT, KNS

5 TNXH T HĐNGLL, TLHĐ MT

(Thầy Chung dạy BCHCĐ 2 tiết chiều thứ 5)

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A2 TUẦN 22

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 TV TV - T TV AV TV TV

2 TV AV T AV TV T

3 T T - T AV MT ÂN TNXH

4 TD Đ.ĐỨC - T TIN TV HĐNGLL, TLHĐ SHL, ATGT, KNS

5 TNXH TC - T TIN T

(Cô Tuyết dạy CTCĐ 4 tiết chiều thứ 3)

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A3 TUẦN 22

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 TV TV TV TV TIN TV

2 TV T TV TV TIN T

3 T Đ.ĐỨC T T AV TC

4 TNXH AV TNXH MT AV SHL, ATGT, KNS

5 TD AV ÂN HĐNGLL, TLHĐ

Đạt Hiếu, ngày 14 tháng 02 năm 2022

Chuyên môn

Võ Thị Ánh Nga

Chiều

Chiều

Chiều













TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A1 TUẦN 22

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 TV LS - T AV TOÁN T AV

2 TV T AV TV TV MT

3 TD TV ĐỊA - T TV KHOA T

4 T TV TIN Đ.DỨC KT TV

5 AV HĐNGLL - TLHĐ TIN KHOA ÂN SHL, ATGT, KNS

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A2 TUẦN 22

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 AV T ĐỊA - T AV T T

2 AV LS - T KHOA - T AV TV Đ.ĐỨC

3 TV TV TV KHOA - T TV MT

4 TV TV TV TIN KT AV

5 TD HĐNGLL - TLHĐ T TIN ÂN SHL, ATGT, KNS

(Cô Tuyết dạy TTND 2 tiết khoa học)

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A3 TUẦN 22

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 TV TV TV TIN T TV

2 TV T TV TIN TV AV

3 T LS - T T AV TV T

4 AV KHOA - T ĐỊA AV Đ.ĐỨC MT

5 TD HĐNGLL - TLHĐ KHOA - T KT - HG ÂN SHL, ATGT, KNS

Đạt Hiếu, ngày 14 tháng 02 năm 2022

Chuyên môn

Võ Thị Ánh Nga

( Cô Tuyết dạy KTK4: 2 tiết khoa học. Cô Hằng dạy 1 tiết kĩ thuật)

Sáng

Sáng

Sáng













TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A1 TUẦN 22

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 TV TV LS - T TV TV TV

2 TV TV ĐỊA - T T TV T

3 T TD AV KHOA T SHL, ATGT, KNS

4 KHOA T AV Đ.ĐỨC AV TIN

5 KT HĐNGLL, TLHĐ MT - H ÂN AV TIN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A2 TUẦN 22

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 TV TV AV TV AV TV

2 TV TV AV T AV T

3 T T LS - T KHOA TV Đ.ĐỨC

4 KHOA TD MT - H TIN TV ÂN

5 KT HĐNGLL, TLHĐ ĐỊA TIN T SHL, ATGT, KNS

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A3 TUẦN 22

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2022)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 TV TV MT LS - T TV TIN

2 TV TV KT - HG ĐỊA - T TV TIN

3 T T TV KHOA - T AV TV

4 KHOA - T HĐNGLL, TLHĐ T AV T T

5 Đ.ĐỨC TD AV AV ÂN SHL, ATGT, KNS

Đạt Hiếu, ngày 14 tháng 02 năm 2022

Chuyên môn

Võ Thị Ánh Nga

Chiều

Chiều

Chiều

(Cô Tuyết dạy KTK5: 2 tiết khoa học, Cô Hằng dạy 1 tiết kỹ thuật)













TUẦN 22

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 2a1 1a1 2a1 1a1

2 2a3 1a2 2a4 1a2

3 4a1 2A2 1a3 1a3

4 4a2 2A4 2a3

5 4a3 2a2

1

2

3 3a1 5a1

4 3a2 5a2

5 3a3 5a3

TUẦN 22

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 4a2 4a1 4a2 4a1

2 4a1 4a2 4a3

3 4a3

4 4a3 4a3 4a2

5 4a1

1 5a2 5a2

2 5a2 5a2

3 5a1 5a3

4 5a1 5a3 5a1

5 5a3 5a3 5a1

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 4a3

2 4a3

3

4 4a1 4a2

5 4a1 4a2

1 1a2 1a3 2a1 3a3 5a3

2 1a2 1a3 2a1 3a3 5a3

3 1a1 3a1

4 1a1 3a2 5a2 3a1 5a1

5 3a2 5a2 5a1

Chiều

                                        THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIN HỌC - CÔ HOÀI

Sáng 

Sáng 

Chiều

              (Áp dụng từ ngày 14/02/2022)

             THỜI KHÓA BIỂU GV THỂ DUC - THẦY HÒA

              (Áp dụng từ ngày 14/02/2022)

Sáng 

              (Áp dụng từ ngày 14/02/2022)

                                        THỜI KHÓA BIỂU CÔ VI - GV TIẾNG ANH

Chiều



TUẦN 22

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 MT 2a4 Đ.đức 2a1

2 2a1 2a2 4a1

3 MT 1a1 2a3 2a3 4a2

4 1a2 2a2 2a4 4a3

5 1a3 KT 4a3

1 MT 5a3

2 KT 5a3

3 3a2

4 MT 5a2 3a3

5 MT 5a1 3a1

TUẦN 22

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 1a3 2a1

3 1a2 2a4 4a1

4 1a1 2a3 4a2

5 2a2 4a3

1

2

3 ÂN 3a3 ÂN 3a2

4  3a1 5a2

5 5a1 5a3

TUẦN 22               (Áp dụng từ ngày 14/02/2022)

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TV 2a2 TNXH 2a1 TNXH 1a2 Đ.đức 1a3

2 TNXH 2a1 TV 2a2 2a2 Đ.đức 1a2

3 2a2 TNXH 1a3 2a3 TNXH 1a3

4 2a3 1a1 2a4 TNXH 1a1

5 2a4 1a2 TĐTN 2a2 Đ.đức 1a1

1

2

3 Đ.đức 3a1

4 TC 3a1

5

(Dạy KTK2 - 3 tiết, BCHCĐ 2 tiết)

     THỜI KHÓA BIỂU MĨ THUẬT - CÔ HẰNG

Sáng

Chiều

     THỜI KHÓA BIỂU CÔ UYÊN

Sáng

              (Áp dụng từ ngày 14/02/2022)

              (Áp dụng từ ngày 14/02/2022)

Chiều

     THỜI KHÓA BIỂU THẦY CHUNG

Sáng

Chiều



TUẦN 22               (Áp dụng từ ngày 14/02/2022)

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1 TV 1a2

2 TV 1a2

3 TV 1a2

4

5 5 tiết

1

2

3

4

5

(Dạy KTK1: 3 tiết. TKHĐ: 2 tiết))

TUẦN 22               (Áp dụng từ ngày 14/02/2022)

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1 LS 4a1 Địa 4a2 

2 4a2 Khoa 4a2

3 4a3 Địa 4a1 Khoa 4a2

4 Khoa 4a3 Địa 4a3

5 Khoa 4a3

1 TV 3a2 LS 5a1 LS 5a3

2 Toán 3a2 Địa 5a1 Địa 5a3

3 LS 5a2 Khoa 5a3

4 Khoa 5a3 Đ.đức 3a2

5 TC 3a2 Địa 5a2

TUẦN 22               (Áp dụng từ ngày 14/02/2022)

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 2a3

2 2a3

3 2a2

4 2a2

5

1 1a1 3A1 3a2 3A1

2 1a1 3A1 3a2 3a2 3A1

3 1a2 3A2 1a3 2a1

4 1a2 3A3 1a3 2a1 3A3 2a4

5 3A3 3A3 2A4

     THỜI KHÓA BIỂU CÔ HƯỜNG - ANH VĂN

Sáng

Chiều

Sáng

     THỜI KHÓA BIỂU CÔ LƯƠNG THỊ TUYẾT

Sáng

Chiều

(Dạy CTCĐ 4 tiết chiều thứ 3)

     THỜI KHÓA BIỂU CÔ DUNG

Chiều



TUẦN 22               (Áp dụng từ ngày 14/02/2022)

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 2A2

2 2A2

3 2A3

4 2A3

5

1

2 2A4

3 2A4

4

5

Đạt Hiếu, ngày 14 tháng 02 năm 2022

Chuyên môn

Võ Thị Ánh Nga

     THỜI KHÓA BIỂU THẦY TỤ - TIN HỌC

Sáng

Chiều







TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

BẢNG THEO DÕI SỐ TIẾT DẠY GIÁO VIÊN TỪ TUẦN 22 - NĂM HỌC 2021 - 2022

1 Lê Thị Thu Hương KTK1 - GVCN1A2 23 16 3 3 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

2 Lê Thị Thắm  GVCN 1A1 - TKHĐ 23 17 3 2 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

3 Nguyễn Thị Huyền GVCN 1a3 23 20 3 23 0 Dạy thay, dạy kê ốm đau

4 Nguyễn Thị Mỹ Hà GVCN 2a1 23 19 3 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

5 Lê Thị Thanh Thúy KTK2 - GVCN 2a2 23 16 3 3 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

6 Lê Thị Miên GVCN 2a3 23 19 3 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

7 Hoàng Thị Nam Phi GVCN 3a1 - BCHCĐ 23 17 3 2 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

8 Nguyễn Thị Lan KTK3-CTCĐ-GVCN3a2 23 15 3 4 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

9 Nguyễn Thị Thọ GVCN 3a3 23 19 3 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

10 Đào Minh Hoàng GVCN 2a4 23 19 3 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

11 Nguyễn Thị Liệu GVCN 4a2 - BTTND 23 17 3 2 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

12 Huỳnh Thị Khánh Vi GVCN 4a3 - KPK4,5 23 16 3 3 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

13 Phan Văn Uyển GVCN 5a1 23 19 3 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

14 Nguyễn Thị Hường GVCN 5a2 23 19 3 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

15 Bùi Thị Thanh Danh KTK4,5 - GVCN 5a3 23 16 3 3 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

16 Nguyễn Đình Chung GVBM 23 22 0 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

17 Dương Thị Tuyết GVCN 4a1 23 19 3 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

18 Nguyễn Thị Bích Hoài GV Tin học 23 18 8 26 3
TT 3 tiết, Phụ trách phòng máy 3 

tiết, cổng TT điện tử 2 tiết.

19 Hoàng Lê Vi GV Tiếng Anh 23 24 24 1

20 Trần Thị Thùy Dung TPTĐ 7 5 5 -2 Dạy thay, dạy kê ốm đau

21 Đậu Tuấn Hòa BCHCĐ - GVTD 23 23 2 25 2

22 Trần Thị Thúy Hằng GVMT 23 22 22 -1

23 Lương Thị Tuyết GVBM 23 22 22 -1 Dạy thay, dạy kê ốm đau

GHI 

CHÚ
STT

Thực hiện từ ngày 14/02/2022

HỌ VÀ TÊN CHỨC

 VỤ

SỐ TIẾT

Q định
Số tiết thực 

dạy

Số tiết chủ 

nhiệm

Số tiết kiêm 

nhiệm, chế độ 

TỔNG SỐ 

TIẾT
Số tiết dư



24 Võ Thị Ánh Nga PHT 4 2 2 4 0 Phụ trách lao động

25 11

536 421 48 34 503 14

Đạt Hiếu, ngày 14 tháng 02 năm 2022

Chuyên môn

Võ Thị Ánh Nga
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